
Dự toán
Ước thực 

hiện

A B 1 2 3 4

I
Số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ 

phí)
            16             30             17                              20 

-
Lệ phí quốc tịch, cấp mới, cấp lại thẻ 

công chứng viên
            16             30             17                              20 

II Số thu phí, số thu sự nghiệp (nếu có)

1
Tổng số thu phí, sự nghiệp (chi tiết 

tên từng loại phí)
     24.334      14.100      14.900                       13.900 

-

Phí sử dụng thông tin, phí thẩm định 

điều kiện hoạt động lĩnh vực tư 

pháp….

 4.562  3.500  3.700  3.500 

- Phí công chứng, chứng thực      18.633      10.000      10.600                         9.800 

Phòng Công chứng số 1  5.003  3.800  3.800  3.800 

Phòng Công chứng số 3  3.136  2.200  2.300  2.000 

Phòng Công chứng số 4  10.494  4.000  4.500  4.000 

- Thù lao dịch vụ đấu giá        1.139           600           600                            600 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  1.139  600  600  600 

2

Chi từ nguồn thu phí, sự nghiệp 

được để lại (chi tiết tên từng loại phí 

của từng lĩnh vực)

     17.852      10.475      11.100                       10.325 

b
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý 

nhà nước, đảng, đoàn thể
       3.878        2.975        3.150                         2.975 

-

Phí sử dụng thông tin, phí thẩm định 

điều kiện hoạt động lĩnh vực tư 

pháp….

       3.878        2.975        3.150                         2.975 

c Chi sự nghiệp khác      13.975        7.500        7.950                         7.350 

- Phí công chứng, chứng thực      13.975        7.500        7.950                         7.350 

Phòng Công chứng số 1  3.752  2.850  2.850  2.850 

Phòng Công chứng số 3  2.352  1.650  1.725  1.500 

Phòng Công chứng số 4  7.871  3.000  3.375  3.000 

3
Số phí, sự nghiệp nộp ngân sách nhà 

nước (chi tiết tên từng loại phí)
       5.343        3.025        3.200                         2.975 
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quan tài chính cùng cấp)
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PHỤ LỤC 02

STT Chỉ tiêu

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

Dự toán năm 2021



-

Phí sử dụng thông tin, phí thẩm định 

điều kiện hoạt động lĩnh vực tư 

pháp….

          685  525  550  525 

- Phí công chứng, chứng thực        4.658        2.500        2.650                         2.450 

Phòng Công chứng số 1        1.251           950           950                            950 

Phòng Công chứng số 3           784           550           575                            500 

Phòng Công chứng số 4        2.624        1.000        1.125                         1.000 

III
Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân 

sách nhà nước (I+II.3)
       5.358        3.055        3.217                         2.995 

IV
Tổng số thu sự nghiệp còn tại đơn 

vị(II.1-II.2-II.3)
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